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1 MỤC ĐÍCH
Mục đích của tài liệu này là thiết lập quy trình bảo trì Bạc lót máy nghiền tại Hiệp Phước.
2 PHẠM VI
Phạm vi của tài liệu này là máy nghiền,tại trạm nghiền Hiệp Phước, công ty Holcim Việt Nam.
3 TÀI LIỆU THAM KHẢO : Máy nghiền bi
4 THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
5 NỘI DUNG

5.1 Các nguy cơ trong công việc
· Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã

· Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người
· Kẹt tay
· Thiết bị nâng không an toàn 
5.2 Trang thiết bị bảo hộ cá nhân: 

· Standard PPE: Nón, kiếng, giày, quần áo bảo hộ và khẩu trang chống bụi
· Dây an toàn

· Nếu có hàn cắt thì phải được trang bị thêm như mặt nạ hàn, găng tay da…
5.2 Các yêu cầu đặc biệt: 

· Chỉ có những techinician cơ khí và được chỉ định bởi mech. supevisor mới được thực hiện công viêc này. Số lượng người cần thiết là 03 người
· Công cụ/Thiết bị: 
· Hộp đồ nghề cá nhân bao gồm cơ lê,mỏ lếch,…..
· Giàn giáo khung 
· Lưỡi cạo bạc (02 cái)
· Thiết bị nâng phải còn hạn kiểm định, check trước khi sử dụng 
· Xe cẩu 5 tons đạt tiêu chuẩn thiết bị nâng Holcim 
· Cách ly điện (Động cơ quay chính và động cơ quay chậm )
· Giấy phép cách ly, Tool box, giấy phép làm việc làm việc trên cao, inspection checksheet cho thiết bị nâng, JSA 
5.3 Qui trình thực hiện : 
	Bước
	Các bước làm việc cơ bản
	Mối nguy
	Bien pháp kiểm soát mối  nguy


	1. 
	Thông báo CCR và ghi sổ về việc dừng máy nghiền
	Không
	Không

	2. 
	Thực hiện việc cách ly (02 điểm)
	Không
	Không

	3. 
	Liệt kê các bước được yêu cầu để tiến hành công việc.

Tháo bạc xuống đất và bôi bột màu lên bụng bạc để chuẩn bị kiểm tra bề mặt tiếp xúc .(không nên bôi lên bề mặt cổ trục vì sẽ xuất hiện nhiều điểm tiếp xúc ảo.)
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	· Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã

· Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người
· Kẹt tay
· Thiết bị nâng không an toàn 

	· Phải có sàn thao tác và đeo giây an toàn 

· Đứng tránh ra ngoài phạm vi cẩu

· Đeo găng tay

· Các TBN. phải còn trong hạn kiểm định và phải thực hiện checksheet

	4. 
	Đưa bạc lên cổ trục trunion tương ứng(inlet&outlet),mỗi bên 2 ngoài đứng 2 phía để kéo bạc qua lại,chọ bạc tiếp xúc với cổ trục trunion.(phối hợp nhịp nhàng và đều tay.)
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	Như trên
	Như trên

	5. 
	Đưa bạc xuống đất để kiểm tra các điểm  tiếp xúc,kiểm tra 2 bên mép bạc còn thấp hay cao,tiếp xúc hay chưa.
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	Như trên
	Như trên

	6. 
	Tiến hành cạo bạc đều tay, cạo tất cả các điểm đen, điểm cao cho phân bố đều trên bề mặt, tập trung vào diện tích tiếp xúc,góc tiếp xúc của bạc (có thông số đính kèm) 
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	Như trên
	Như trên

	7. 
	Hai bên mép bạc nếu chạm nhiều thì phải được hạ thấp xuống,để bề mắt tiếp xúc được phân bố đều.
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	Như trên
	Như trên

	8. 
	Sau khi cạo xong thì lại bôi bột màu lên bụng bạc,nhớ bôi một lớp mỏng,không nên bôi nhiều vì sẽ khó nhìn thấy các điểm tiếp xúc.
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	Như trên
	Như trên

	9. 
	Tiếp tục cho đến khi các điểm tiếp xúc phân bố đều(1cm2  từ 2-3 điểm)
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	Như trên
	Như trên

	10. 
	Sau khi hoàn thành bụng bạc tiến hành kiểm tra lưng bạc .
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	Như trên
	Như trên

	11. 
	Nâng bạc lên gối đỡ máy nghiền kiểm tra khe hở bên hông (vd:đường kính 1m4 thì khe hở 0.24-0.32)(theo bản thông số đính kèm)
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	Như trên
	Như trên

	12. 
	Khi kiểm tra lưng bạc thì một người dùng tay lay nhẹ bạc trên gối,bạc dao động nhẹ nhàng,dễ dàng trên gối.
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	Như trên
	Như trên

	13. 
	Sau khi hoàn thành kiểm tra lưng bạc thì vệ sinh bên trong sạch sẽ.
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	Như trên
	Như trên

	14. 
	Kiểm tra ống nước có bị nghẽn không trong vòng 15’,với áp lực 6-7kg.
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	Văng bắn nước ra ngoài
	· Giám sát phải kiểm tra việc xiết chặt các đầu nối cho đúng cách



	15. 
	Trước khi lắp kiểm tra lại cao áp của ống dầu 
	Văng bắn nhớt ra ngoài
	· Giám sát phải kiểm tra việc xiết chặt các đầu nối cho đúng cách
· Mọi người phải đứng tránh xa ra ngoài

· Nhắp bơm cao áp lên rồi tắt ngay để kiểm tra trước

	16. 
	Sau đó lắp bạc lên vị trí và kiểm tra lại khe hở lưng bạc.
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	· Làm việc trên cao. Có thể gây té ngã

· Các vật từ trên cao có thể rơi trúng người
· Kẹt tay
· Thiết bị nâng không an toàn 

	· Phải có sàn thao tác và đeo giây an toàn 

· Đứng tránh ra ngoài phạm vi cẩu

· Đeo găng tay

· Các TBN. phải còn trong hạn kiểm định và phải thực hiện checksheet

	17. 
	Lắp lại nắp che
	Như trên
	Như trên

	18. 
	Vệ sinh xung quanh & dọn dẹp dụng cụ
	Không
	Không

	19. 
	Tháo khóa cách ly
	Không
	Không

	20. 
	Chạy thử bằng động cơ quay chậm
	Thiết bị chuyển động
	Tất cả mọi người phải tránh ra ngoài

	21. 
	· Quan sát sai áp và rửa lọc nhớt cho đến khi sai áp ổn định, không tăng

· Theo dõi nhiệt độ gối đỡ
	Tràn đổ nhớt ra ngoài môi trường
	Người tháo và rửa lọc phải là người thạo việc này

	22. 
	Báo cáo giám sát kết thúc công việc
	Không
	Không


6 PHỤ LỤC
	Soạn thảo:

[Họ tên của người soạn thảo]
	  Thẩm xét:

[Họ tên của người thẩm xét]
	Phê duyệt:

[Họ tên của người phê duyệt]
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